	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Kỹ thuật bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường
(Technique of protect the labour and preserve the environment)
Mã số học phần: 7060421
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4) 
Số tiết học phần:  
Lý thuyết: 30      	          Bài tập:   0       		     Thực hành: 0;  
Thực tập:    0        	          Đồ án:     0           	      Tự học:     60;
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Trần Tuân	0604-13
2. PGS. TS. Hoàng Dung	0604-32
3.ThS. Hồ Quốc Hoa	0604-03
2.2. Bộ môn: Khoan Khai thác
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học phần(mã số học phần)
a. Môn học tiên quyết: không
b. Môn học học trước: Khoan khai thác đại cương (7060415) hoặc Kỹ thuật khoan (7060426)
4. Mục tiêu của học phần: Sinh viên nắm được tác hại nghề nghiệp, kĩ thuật phòng ngừa và cấp cứu tai nạn lao động, hiểu rõ bảo vệ môi trường là nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi người, mọi ngành, hết sức cấp thiết và thiết than.
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Kiến thức về bảo hộ lao động
4.1.2. Kiến thức về bảo vệ môi trường
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng tới mât an toàn trong lao động sản xuất và cách phòng chống.
4.2.2. Hiểu được các yếu tố gây ra ô nhiễm môi trường và cách phòng chống
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
Phần 1: Kĩ thuật bảo hộ lao động bao gồm kĩ thuật phòng ngừa và cấp cứu các trường hợp tai nạn lao động, sự cố thiết bị máy móc và hỏa hoạn.
Phần 2: Bảo vệ môi trường nêu khái niệm hệ sinh thái, cân bằng sinh thái, chất ô nhiễm, lưu trình và hình thái hóa học của nó, môi trường tự nhiên, môi trường sống và các nguồn và loại chất thải, chiến lược quốc gia và thực thi bảo vệ môi trường ở các lĩnh vực các địa phương và các cơ sở sản xuất.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	PHẦN 1
	KỸ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG
	
	

	Chương 1
	TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP VÀ TAI NẠN LAO ĐỘNG
	3
	

	1.1
	Tác hại nghề nghiệp

	
	4.1.1


	1.2
	Khái niệm về tai nạn lao động và phân loại

	
	4.1.1

	1.3
	Phân loại nguyên nhân gây tai nạn lao động và điều tra thống kê, pháp luật bảo hộ lao động.

	
	4.1.1

	Chương 2
	KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ, BỤI VÀ HÓA CHẤT
	5
	

	2.1
	Phòng chống nhiễm độc trong sản xuất
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.2
	Phòng chống bụi
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.3
	Phòng chống tác hại của phóng xạ
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.4
	Phòng chống tiếng ồn và chấn động
	
	4.1.1, 4.1.2

	2.5
	Kĩ thuật chiếu sang
	
	4.1.1, 4.1.2

	Chương 3
	KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG KỸ NGHỆ
	7
	

	3.1
	Yêu cầu bảo đảm an toàn trong thiết kế xí nghiệp
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.2
	Kĩ thuật an toàn khi thiết kế và sử dụng máy móc thiết bị
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.3
	Kĩ thuật an toàn khi vận chuyển và nậng hạ bằng cẩu, tời
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.4
	Kĩ thuật an toàn về điện
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.5
	Kĩ thuật an toàn đối với thiết bị chịu áp lực
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.6
	Kĩ thuật bảo vệ chống sét
	
	4.1.1, 4.1.2

	3.7
	Kĩ thuật phòng cháy chữa cháy
	
	4.1.1, 4.1.2
	

	3.8
	Kĩ thuật an toàn khi thi công nền, đường cho công trình khoan
	
	4.1.1, 4.1.2

	PHẦN 2
	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	
	

	Chương 1
	HỆ SINH THÁI VÀ SINH THÁI HỌC
	
	

	1.1
	Hệ sinh thái

	3
	4.12

	1.2
	Sự vận động của hệ sinh thái và cân bằng sinh thái

	
	4.12

	1.3
	Khoan và khai thác trong hệ sinh thái
	
	4.12

	1.4
	Sinh thái học
	
	4.12

	Chương 2
	MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
	3
	

	2.1
	Môi trường
	
	4.12

	2.2
	Các thành phần của môi trường trái đất
	
	4.12

	2.3
	Tài nguyên
	
	4.12

	2.4
	Môi trường khoan – khai thác
	
	4.12

	Chương 3
	Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
	5
	

	3.1
	Khái niệm về ô nhiễm môi trường
	
	4.12

	3.2
	Chất gây ô nhiễm môi trường
	
	4.12

	3.3
	Ô nhiễm khí quyển và tác hại
	
	4.12

	3.4
	Ô nhiễm thủy quyển và tác hại
	
	4.12

	3.5
	Ô nhiễm môi trường địa quyển
	
	4.12

	Chương 4
	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	4
	

	4.1
	Nội dung và ý nghĩa bảo vệ môi trường
	
	4.2.2

	4.2
	Phòng tránh sự cố và tai biến môi trường
	
	4.2.2

	4.3
	Quản lý nhà nước và quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường
	
	4.2.2

	4.4
	Bảo vệ môi trường trong khoan – khai thác
	
	4.2.2

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành: Không có


7. Phương pháp giảng dạy(Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy kết hợp tư liệu minh họa bằng hình ảnh
8. Nhiệm vụ của sinh viên(Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo

	

	
	
	
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Tạ Bá Phụ, Trần Hữu Tâm (1976), Bảo hộ lao động, NXB Công nhân kỹ thuật Hà Nội.
[2]. Hoàng Kim Cơ và nnk (2001), Kỹ thuật môi trường, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
[3]. Phạm Văn Quân(Ch.b), Vũ Quyết Thắng, Vũ Đình Ngọ (2017), Sinh thái học ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường, NXB Xây dựng.

11. [bookmark: _GoBack]
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	PHẦN 1: KỸ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG

	

	0
	0

	


	1
	Chương 1: Tác hại nghề nghiệp và an toàn lao động
	10
	
	
	Tham khảo tài liệu [2, 3]

	2
	Chương 2: Kỹ thuật phòng chống tác hại nghề nghiệp của các yếu tố vật lý, bụi và hóa chất
	10
	
	
	Tham khảo tài liệu [1, 3]

	3
	Chương 3: Kỹ thuật an toàn trong kỹ nghệ
	10
	
	
	Tham khảo tài liệu 2, 3]

	
	PHẦN 2: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	

	3,5
	Chương 1: Hệ sinh thái và sinh học
	4
	
	
	Tham khảo tài liệu [4 ,5, 6]

	4
	Chương 2: Môi trường và tài nguyên
	6
	
	
	Tham khảo tài liệu [4 ,5, 6]

	5
	Chương 3: Ô nhiễm môi trường
	10
	
	
	Tham khảo tài liệu [4 ,5, 6]

	6
	Chương 4: Bảo vệ môi trường
	10
	
	
	Tham khảo tài liệu [4 ,5, 6]




	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN









5

